
Họ và Tên: Lời giảiTìm số tiền làm tròn

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 55 - 64

2. 35 - 44

3. 45 - 54

4. 515 - 524

5. 625 - 634

6. 525 - 534

7. 6.305 - 6.314

8. 4.965 - 4.974

9. 6.235 - 6.244

10. 94.515 - 94.524

11. 450 - 549

12. 650 - 749

13. 550 - 649

14. 3.250 - 3.349

15. 5.350 - 5.449

16. 8.250 - 8.349

17. 10.250 - 10.349

18. 23.450 - 23.549

19. 57.750 - 57.849

20. 28.950 - 29.049

Xác định một số điền vào chỗ trống. Các câu trả lời sẽ khác nhau.

1) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 60.

2) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 40.

3) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 50.

4) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 520.

5) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 630.

6) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 530.

7) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 6.310.

8) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 4.970.

9) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 6.240.

10) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 94.520.

11) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 500.

12) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 700.

13) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 600.

14) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 3.300.

15) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 5.400.

16) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 8.300.

17) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 10.300.

18) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 23.500.

19) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 57.800.

20) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 29.000.
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